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Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm) Trả lời các câu hỏi sau bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước phương án đúng vào giấy kiểm tra.
Câu 1: Trên đường đi học về Lan Và Hòa gặp cụ Bình vừa đi lễ chùa về. Lan đứng bên đường khoanh tay lại: ”Dạ, cháu chào cụ ạ!”. Hòa bước vào đứng trước mặt cụ hô to: ”Chào cụ”. Em đồng tình với cách ứng xử của bạn nào, vì sao?
A. Em đồng tình với cách cư xử của bạn Lan, vì hành động của bạn là lịch sự, tế nhị, đúng mực, lễ phép, thể hiện tôn trọng với người lớn.
B. Hành động của bạn Hòa là đúng, vì cụ Bình tai không nghe thấy phải nói to như vậy cụ mới nghe thấy.
C. Hành động của bạn Lan chỉ cần chào hỏi là được không cần khoanh tay.
D. Suy nghĩ và việc làm của Lan là đúng, nhưng không cần thiết.
Câu 2: Hành vi nào sau đây thực hiện đúng kỉ luật?
A.  Luôn đi học muôn
B. Xem tài liệu khi kiểm tra
C. Không học bài và làm bài tập khi đến lớp
D. Dọn dẹp vệ sinh lớp học sạch sẽ.
Câu 3: Hành vi nào là biết sống chan hòa với mọi người?
A. Sống hòa hợp, gần gũi với mọi người
B. Sống cô lập và khép kín
C. Nói xấu sau lưng người khác
D. Không quan tâm và giúp đỡ người khác
Câu 4: Thực hiện đúng nội quy trường lớp, thể hiện phẩm chất:
A. Tôn trọng kỉ luật                              B. Tôn trọng lẽ phải
C. Tôn trọng pháp luật                          D. Tôn trọng dân chủ
Câu 5: Việc làm nào sau đây thể hiện biết tự chăm sóc, rèn luyện thân thể?
A. Khi ăn cơm Hà ăn từ từ và nhai kĩ
B. Hôm nay trời mưa Hùng sợ lạnh nên không tắm
C. Mỗi sáng Lan đều ngủ dậy muộn
D. Trời lạnh đi ra đường Xuân không mang gang tay và đi tất.
Câu 6: Hành vi nào sau đây là trái với lễ độ và cần phải phê phán?
A. Lễ phép với người lớn 		      B. Lịch sự, tế nhị với người giao tiếp
C. Vui vẻ, hòa nhã với mọi người   	      D. Vô lễ với người hơn tuổi
Câu 7: Biểu hiện nào dưới đây là lịch sự, tế nhị?
A. Nói cộc lốc khi giao tiếp		      B. Nói lời cảm ơn khi được giúp đỡ
C. Ngắt lời người khác  			      D. Nói năng chỉ trỏ vào người giao tiếp



Câu 8: Trường hợp nào sau đâu thể hiện lòng biết ơn:
A. Mỗi khi lớp có kế hoạch đi thăm bà mẹ Việt Nam anh hùng Nam đều cố ý thoái thác không tham gia
B. Hàng năm cứ đến ngày 10/3, đồng bào cả nước lại hướng về lễ giỗ Tổ Hùng Vương
C. Khi gặp thầy cô giáo cũ, Lan không chào.
D. Cả lớp tổ chức đi thăm cô bị ốm, Quân mải chơi game nên không đi.
Câu 9:  Theo em, việc nhà trường phát động các lớp hưởng ứng ”Tuần học tốt”  nhân dịp 20/11 là để?
A. Học sinh thiết thực tỏ lòng tri ân và biết ơn đối với thầy cô
B. Thi đua cho có phong trào giữa các lớp
C. Để trao phần thưởng cho các lớp giỏi
D. Hưởng ứng phong trào nhằm tôn vinh những cá nhân học sinh xuất sắc
Câu 10: Khi tham gia tuyên truyền bảo vệ thiên nhiên, H lại không biết hoạt động nào là hoạt động tuyên truyền bảo vệ thiên nhiên. Em hãy giúp H nhận biết các hoạt động đó là: 
A. Săn bắt các động, thực vật trong rừng có trong danh sách đỏ.                
B. Khai thác khoáng sản trái phép quy định
C. Xả nước thải chưa xử lí vào sông hồ                        
D. Chăm sóc cây xanh và hoa trong vườn trường 
Câu 11: Lời chúc sức khỏe mà nhân dân ta thường dùng nhân dịp lễ, tết, hội hè, sinh nhật, chúc thọ, hoặc thăm hỏi nhau qua thư từ khi lâu ngày không gặp... theo em lời chúc đó mang ý nghĩa gì?
A. Đó là lời giao tiếp thông thường để làm vui lòng nhau
B. Đó là lời chúc khách sáo, cầu kì
C. Đó là lời nói về ý nghĩa của sức khỏe có vai trò quan trọng đối với mỗi con người.
D. Đó là một hình thức.
Câu 12: Hành vi nào sau đây thể hiện sự lịch sự, tế nhị?
A. Nói chuyện, làm ồn nơi công cộng
B. Đi nhẹ nói khẽ khi vào thăm người bệnh
C. Ngắt lời người khác khi đang nói chuyện 
D. Nói chuyện trong giờ học.
Câu 13: Hành vi nào thể hiện sự tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động  xã  hội?
A. Ngại đi lao động
B. Phân công, giao việc cho bạn còn mình thì không làm
C. Đùn đẩy và né tránh trong công việc
D. Tự nguyện, tự giác tham gia trồng cây dọn vệ sinh trường lớp khi có phát động phong trào.
Câu 14: Hành vi nào sau đây đúng khi nói về lễ độ?
A. Ngồi vắt vẻo trên ghế trước mặt mọi người
B.  Nói leo trong giờ học


C. Đi xin phép, về chào hỏi
D. Ngắt lời người khác.
Câu 15: Biểu hiện, hành vi nào sau đây thể hiện lối sống tiết kiệm?
A. Chi tiêu cá nhân quá mức so với số lương của mình 
B. Mua các vật dụng đắt tiền, nhưng về nhà không dùng đến
C. Đi mua sắm, thấy bộ quần áo nào đẹp Lan cũng đòi mẹ mua
D. Sử dụng các sản phẩm làm ra  một cách hợp lí với nhu cầu thiết thực với bản thân
Câu 16:  Để bảo vệ thiên nhiên, chúng ta nên ủng hộ và tham gia thực hiện việc làm nào sau đây?
A.Thải các chất độc xuống ao hồ	   	B. Khai thác rừng đầu nguồn
C. Bỏ rác vào đúng nơi quy định	          D.Chặt cây xanh
Câu 17: Biểu hiện nào sau đây là sống chan hoà với mọi người?
A. Xa lánh mọi người.                  
B. Giữ kín tâm tư, không tâm sự với ai.    
C. Ngại tham gia ý kiến vì sợ mất lòng.                                  
D. Thân thiện với mọi người xung quanh.
Câu 18:  Câu ca dao ”Kính trên nhường dưới” thể hiện phẩm chất gì?
A. Lễ độ       B. Tôn trọng kỉ luật       C. Tiết kiệm      D. Siêng năng, kiên trì
Câu 19: Thiên nhiên bao gồm những gì:
A. Không khí, bầu trời
B. Không khí, đất, nước
C. Không khí, bầu trời, đất, nước
D. Không khí, bầu trời, sông suối, rừng cây núi đồi, động thực vật...
[bookmark: _GoBack]Câu 20: Trong giờ học H hay nói chuyện riêng, trêu chọc bạn trong lớp, Lớp trưởng nhắc nhở thì H  bực tức, mắng lại. Theo em việc làm của H là đúng hay sai, vì sao?
A. Theo em việc làm của H là đúng, vì Lớp trưởng không có quyền nhắc nhở mình.
B. Việc làm của H là sai, hành vi của bạn là thiếu lễ độ và lịch sự với người khác.Việc lớp trưởng nhắc H là đúng, vì bạn thiếu nghiêm túc trong giờ học và ăn nói thiếu tôn trọng người khác.
C. Việc làm của H là đúng. Vì lớp trưởng không có quyền cấm người khác nói
D. Theo em việc làm của H là sai,  Vì H thiếu tế nhị với người khác trong giao tiếp.
Phần II: Tự luận (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Thế nào là sống chan hòa với mọi người? Em hãy nêu hai biểu hiện sống chan hòa với mọi người
  Câu 2 (3 điểm): Cho tình huống sau:
      Hết tiết học, giáo viên giao bài tập Toán cho học sinh.Về nhà Linh ngồi vào bàn học làm được một lúc,vì mải mê xem bộ phim nên Linh quên mất nhiệm vụ.
    Câu hỏi:
a. Em nhận xét gì về hành vi của Linh?
b. Nếu là bạn của Linh, em sẽ làm gì trong trường hợp này?
c. Qua tình huống trên, em rút ra bài học gì cho bản thân?
                       Chú ý: Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra.



